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THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH NINH BÌNH 

PHÒNG THADS KHU VỰC 7 

DANH SÁCH TANG VẬT HÓA GIÁ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-THADS ngày      /6/2026) 

TT Họ và tên bị án 
Tội 

danh 

Án số….. 

Ngày….. 

QĐ THA 

số  

ngày.. 

Tang vật 
Đề nghị 

nhập số 

Ghi 

chú 

 Tổng số     17 việc  

1 Trần Minh Tân 

Thôn Duy Dương, 

xã Trung Lương, 

huyện Bình Lục, 

tỉnh Hà Nam 

Tổ chức 

sử dụng 

TPCMT 

33/HSST 

27/08/2024 

TAND huyện 

Mỹ Lộc 

129/QĐ-

THA 

25/10/2024 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu trắng NK24/35 

ngày 

22/7/2024 

CHV 

Giang 

2 Trịnh Thị Trang 

Xã Mỹ Thành, 

huyện Mỹ Lộc nay 

là xã Mỹ Lộc 

Cướp tài 

sản 

50/HSST 

14/3/2025 

TAND TP. 

Nam Định 

45/HSPT 

21/5/2025 

750/QĐ-

CCTHADS  

12/6/2025 

01 (Một) điện thoại di động Iphone 11 đã qua sử dụng 

được niêm phong trong phong bì ký hiệu A2. 

 

PNK 25/71 

09/01/2025 

CHV 

Giang 

3 Phạm Mạnh Dũng 

Đ/c: Số 39/133 

Trường Chinh, P. 

Nam Định, N.Bình 

Tàng trữ 

trái phép 

chất ma 

túy 

101/HSST 

11/6/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1483/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 (Một) chiếc điện thoại di động màu xanh đen cũ, 

mặt sau bị vỡ có chữ VIVO. 

PNK 

25/132 

11/6/2025 

CHV 

Nhung 

 

4 Đoàn Trắc Tuyên 

Đ/c: thôn Hòn Tròn, 

xã Cẩm Lý, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

  MBTP 

thông tin 

về tài 

khoản 

ngân 

hàng          

70/HSST 

03/4/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1485/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 (một) thùng bìa cát tông được có chữ ký của các 

bên liên quan và đóng dấu xác nhận của phòng kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Nam Định, mẫu ký hiệu A3, bên 

trong có 01 case máy tính màu đen, nhãn hiệu ASUS 

X-POWER III 650. 

- 01 (một) màn hình màu trắng nhãn hiệu Philip được 

niêm phong trong túi ni lông dán kín, dán giấy niêm 

phong ký hiệu M1. 

PNK 

25/132 

11/6/2025 

CHV 

Thùy 
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 - 01 (một) màn hình màu trắng nhãn hiệu Samsung 

được niêm phong trong túi ni lông dán kín, dán giấy 

niêm phong ký hiệu M2. - 13 (mười ba) máy đọc thẻ 

sim loại 32 cổng (GSM) được niêm phong trong 13 túi 

ni lông dán kín có dán giấy niêm phong có chữ ký của 

các bên liên quan ký hiệu G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, 

G8, G9, G10, G11, G12, G13.  

 - 01 (một) túi niêm phong PS3.2151483 có chữ ký của 

giám định viên và các bên liên quan, mẫu ký hiệu A1, 

bên trong có 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone 15 

Promax, vỏ màu ghi đã cũ, có số IMEI 

350069703089053. 

 - 01 (một) thùng bìa cát tông được niêm phong có chữ 

ký của các bên liên quan và đóng dấu xác nhận của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định, mẫu 

ký hiệu A2, bên trong có 01 case máy tính màu đen 

nhãn SAMA. 

- 09 (chín) điện thoại Nokia loại bàn phím có gắn thẻ 

sim rời được niêm phong trong 09 túi niêm phong có 

mã số NS4.2191928; NS4.2191957; NS4. 2191961; 

NS4.2191872; NS4.2191874; NS4.2191891; 

NS4.2191992; NS4.2191893; NS4.2191996. 

5 Nguyễn Thế Vinh  

Đ/c: Số 17/15 Trần 

Nhân Tông, phường 

Nam Định, NB 

Tàng trữ 

trái phép 

chất ma 

túy 

109/HSST 

25/6/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1489/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 điện thoại Samsung màu xanh đen đã cũ thu giữ của 

Nguyễn Thế Vinh 

PNK 

25/152 

20/6/2025 

CHV 

Vân 

6 Trần Đức Việt 

Đ/c: Công Trường 

75, phường Nam 

Định, Ninh Bình 

Tàng trữ 

trái phép 

chất ma 

túy 

109/HSST 

25/6/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1491/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 điện thoại OPPO màu đen đã cũ thu giữ của Trần 

Đức Việt 

PNK 

25/152 

20/6/2025 

CHV 

Vân 

7 Nguyễn Thụ  Mua trái 

phép 

74/HSST 

21/4/2025 

1503/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 điện thoại Huawei màu đen đã cũ được niêm phong 

trong 01 túi niêm phong có mã số NS3A.039865 

PNK 

25/152 

20/6/2025 

CHV 

Vân 
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Đ/c: Số 92B phố Hai 

Bà Trưng, phường 

Nam Định, N.Bình 

chất ma 

túy 

Tòa án TP. 

Nam Định 

- 01 điện thoại Samsung màu hồng đã cũ được niêm 

phong trong 01 túi  niêm phong có mã số NS2127803 

8 Đỗ Hoàng Nam; 

ĐKTT: Số 21/186 

đường Thái Bình, p. 

Nam Định, N.Bình 

Môi giới 

mại dâm 

107/HSST 

24/6/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1510/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 (Một) điện thoại di động Redmi K50 Ultra được 

niêm phong ký hiệu N1 

PNK 

25/143 

11/6/2025 

CHV 

Tuyền 

9 Mai Hải Linh 

Đ/c: Số 75N Ô 19, 

Phường Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình 

Tổ chức 

sử dụng 

TPCMT 

81/HSST 

24/4/2025 

Tòa án TP. 

Nam Định 

1512/QĐ-

THADS 

09/9/2025 

- 01 chiếc điện thoại di động màu xanh đen, đã cũ. PNK 

25/116 

23/52025 

CHV 

Thùy 

10 Trần Thị Hạnh 

Số 22 ngõ Hai Bà 

Trưng, P Trần Hưng 

Đạo, TP Nam Định, 

tỉnh Nam Định. 

MBTP chất ma túy 

MBTP 

chất ma 

túy 

06/HSST 

25/7/2025 

TAND KV 

7 

951/QĐ-

THADS 

04/11/2025 

- 01 điện thoại di động màu vàng đã cũ mặt sau có chữ 

Nokia (không kiểm tra chất lượng máy) được niêm 

phong trong túi niêm phong có mã số NS4 1913329; 

 

PNK 

144/2025 

17/6/2025 

CHV 

Thùy 

 

11 Nguyễn Văn Thắng 

Đ/c: xóm 5,P.Thành 

Nam, tỉnh Ninh Bình 

  

Cướp 

giật tài 

sản 

16/HSST 

20/8/2025 

TAND 

KV7 

2494/QĐ-

THADS 

12/12/2025 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, 

đã qua sử dụng; được niêm phong trong phong bì thư dán 

kín các mép, bên ngoài có chữ ký và dấu tròn đỏ của Công 

an xã Đại An; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 8, màu tím, 

đã qua sử dụng; được niêm phong trong phong bì thư dán 

kín các mép, bên ngoài có chữ ký và dấu tròn đỏ của Công 

an xã Đại An; 

LNK 

03/2025 

16-9-2025 

CHV 

Thùy 

12 Hoàng Đình Sinh 
2/32/418 đường Điện 

Biên, P. Lộc Hòa, TP 

Nam Định. 

Tàng trữ 

TPCMT 

69/HSST 

03/4/2025 

TAND KV7 

1684/QĐ-

THADS 

19/11/2025 

- 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu 

trắng, đã cũ, được niêm phong trong túi niêm phong có 

mã số NS3 2155642. 

 

PNK 

141/2025 

12-6-2025 

CHV 

Chuyển 

13 Hoàng Văn Tuấn 

Đ/c: Số 35/106 

Nguyễn Văn 

Đánh bạc 262/HSST 

26/11/2024 

28/HSPT 

3199/QĐ-

THADS 

09/01/2026 

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A14 màu trắng 

được niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A2, của 

bị cáo Phạm Cao Cường. 

PNK 

30/2025 

11/11/2024 

CHV 

Chuyển 
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Trỗi, P. Năng Tĩnh, 

TP Nam Định. 

 

 

 

 

27/3/2025  - 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi C3 màu đỏ đen, 

được niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A3, của 

bị cáo Lê Văn Quyền. 

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A23 màu đen, 

được niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A4, của 

bị cáo Trần Công Bình; 

- 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng, được 

niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A5, của 

Hoàng Anh Giáp; 

- 01 điện thoại di động Samsung Galaxy A52s màu 

đen, được niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A6, 

của Nguyễn Thành Trung; 

- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Redmi màu đỏ, 

được niêm phong trong bì thư dán kín, Kí hiệu A8, của 

Đoàn Quốc Thịnh. 

- 01 điện thoại di động Xiaomi Redmi 12 màu trắng 

bạc, được niêm phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A1, 

của Hoàng Văn Tuấn; 

- 01 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng, được niêm 

phong trong bì thư dán kín, ký hiệu A7, của Tô Ngọc 

Bình 

 

14 Trần Mạnh Thắng 
Đ/c: Số 96 Phù 

Nghĩa, phường Nam 

Định, tỉnh Ninh 

Bình 

Tổ chức 

đánh bạc 

47/HSST 

23/10/2025 

TAND khu 

vực 7 - Ninh 

Bình 

04/HSPT 

14/01/2026 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

4220/QĐ-

THADS 

06/02/2026 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, vỏ 

lưng màu trắng đã bị nứt vỡ được niêm phong trong túi 

niêm phong mã số PS3 24298823 (Ký hiệu A1); 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, vỏ 

lưng màu trắng được niêm phong trong túi niêm phong 

mã số PS3 24298824 (Ký hiệu A2); 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A34 

5G, màu đen được niêm phong trong túi niêm phong mã 

số PS3 24298825 (ký hiệu A5); 

- 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 16 

Promax, vỏ lưng màu ghi được niêm phong trong túi 

niêm phong mã số PS3 24298831 (Ký hiệu A6) 

NK26/26 

09/10/2025 

 

CHV 

Tuyền 
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Ninh Bình, ngày        tháng 6 năm 2026 

TRƯỞNG PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KHU VỰC 7  

 

 

 

 

 

CHẤP HÀNH VIÊN 

Nguyễn Đức Chính 

 

15 Nguyễn Văn Duy + 

ĐB 

Đ/c: Xóm Hạ Lương 

Xá, xã Vạn Thắng, 

tỉnh Ninh Bình 

Cướp 

giật TS 

45/HSST 

22/10/2025 

TAND khu 

vực 7 - 

Ninh Bình 

4240/QĐ-

THADS 

06/02/2026 

- 01 chiếc xe máy Honda Wave biển kiểm soát 18H1-

0263; 

- 01 chiếc điện thoại Iphone 16 Promax, màu vàng 

- 01 chiếc điện thoại Oppo Reno6Z 5G, màu xanh đen 

NK26/80 

20/10/2025 

CHV 

Chuyển 

16 Vũ Ngọc Chính + 

ĐB 

Đ/c: 32/56/178 Trần 

Quang Khai, P.Nam 

Định, tỉnh Ninh 

Bình 

Cho vay 

nặng lãi 

trong 

giao 

dịch dân 

sự 

45/HSST 

22/10/2025 

TAND khu 

vực 7 - 

Ninh Bình 

4255/QĐ-

THADS 

06/02/2026 

01 chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro màu đen NK26/113 

27/10/2025 

CHV 

Chuyển 

17 Bùi Hữu Thơ + ĐB 
sinh năm 1997 

Thôn Vân, xã Minh 

Tân, tỉnh Ninh Bình 

Trộm 

cắp tài 

sản 

105/HSST 

23/6/2025 

TAND thành 

phố Nam 

Định 

40/HSPT  

11/9/2025 

TAND tỉnh 

Ninh Bình 

3281/QĐ-

THADS 

10/01/2026 

01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu KIA Frontier đã cũ không 

kiểm tra chất lượng xe (Biển số 36C-383.05; ngày đăng 

ký 28/3/2022; đăng ký xe có giá trị 09/10/2045; Chủ 

xe HOÀNG VĂN BỒI; Loại xe: Tải có mui 

Nhãn hiệu: KIA; Số loại: Frontier màu sơn xanh, số 

máy LD522754D4CB, số khung RNHA49KHALT 

022225; Dung tích xi lanh: 2497 cm3, năm sản xuất 

2020;  

Trọng tải: 2490 kg 

NK/26/18 

08/10/2025 

 

CHV 

Thùy 
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